ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN ĐỊA LÍ 8
I. LÝ THUYẾT
Câu 1: Tình hình phát triển nông nghiệp, công nghiệp của các nước Châu Á.
1.  Nông nghiệp
- Sản xuất lương thực (nhất là lúa gạo) ở một số nước đã đạt được  kết quả vượt bậc. Lúa gạo chiếm 93%, lúa mì chiếm 39% sản lượng của thế giới
- Trung  Quốc  và Ấn Độ là hai quốc gia sản xuất lúa gạo nhiều nhất thế giới.
- Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam là những nước xuất khẩu lúa gạo nhiều nhất thế giới.
2. Công nghiệp
- Công nghiệp được ưu tiên phát triển, bao gồm cả công nghiệp khai khoáng và công nghiệp chế biến.
- Cơ cấu ngành đa dạng: luyện kim, cơ khí, điện tử, sản xuất hàng tiêu dùng…
- Một số quốc gia có nền công nghiệp phát triển: Nhật Bản,Trung Quốc, Hàn Quốc…
Câu 2: Trình bày vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên khu vực Tây Nam Á.
1. Vị trí địa lí: Có vị trí chiến lược quan trọng. Nằm ở ngã ba của 3 châu lục Á, Âu, Phi.
2. Điều kiện tự nhiên
- Địa hình: chủ yếu là núi và cao nguyên.
- Khí hậu: nhiệt đới khô.
- Sông ngòi kém phát triển.
- Nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới.
Câu 3: Trình bày đặc điểm địa hình, khí hậu của khu vực Nam Á.
1. Địa hình
Từ Bắc xuống Nam chia làm 3 miền địa hình chính:
- Phía bắc hệ thống núi Hi- ma-lay-a cao đồ sộ, hùng vĩ, chạy theo hướng TB - ĐN
- Ở giữa là đồng bằng Ấn- Hằng rộng và bằng phẳng.
- Phía Nam là sơn nguyên Đê- can tương đối thấp và bằng phẳng.
2. Khí hậu
- Đại bộ phận có khí hậu nhiệt đới gió mùa.
-  Là khu vực mưa nhiều của thế giới nhưng lượng mưa phân bố không đều.
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Câu 4: Trình bày đặc điểm dân cư và kinh tế của khu vực Nam Á.

1. Dân cư 
- Là khu vực đông dân thứ 2 châu Á (năm 2001)
- Mật độ dân số cao nhất Châu Á.
- Dân cư phân bố không đồng đều.
- Dân cư chủ yếu theo Ấn Độ giáo và Hồi giáo.
2. Kinh tế.
- Tình hình chính trị- xã hội không ổn định.
- Các nước Nam Á có nền kinh tế đang phát triển, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.

- Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất

II. KỸ NĂNG
Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy ghi tên các nước và vùng lãnh thổ châu Á đã đạt được thành tựu lớn trong phát triển nông nghiệp hoặc công nghiệp theo mẫu bảng:
	Ngành kinh tế
	Nhóm nước
	Tên các nước và vùng lãnh thổ

	Nông nghiệp
	Các nước đông dân sản xuất đủ lương thực.
	…………………………………………………
…………………………………………………..

	
	Các nước xuất khẩu nhiều gạo
	…………………………………………………
…………………………………………………..

	Công nghiệp
	Các cường quốc công nghiệp.
	…………………………………………………
…………………………………………………..

	
	Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới.
	…………………………………………………
…………………………………………………..




Câu 2: Dựa vào bảng “ Diện tích và dân số một số khu vực của Châu Á”. Em hãy:
- Tính mật độ dân số.
Diện tích và dân số một số khu vực của Châu Á năm 2001
	Khu vực
	Diện tích
(nghìn km²)
	Dân số
(triệu người)
	Mật độ dân số
(người/km²)

	- Đông Á
- Nam Á
- Đông Nam Á
- Trung Á
- Tây Nam Á
	11762
4489
4495
4002
7016
	1503
1356
519
56
286
	…………………
…………………
…………………
………………….
………………….


- Kể tên hai khu vực đông dân nhất ở Châu Á. Trong hai khu vực đó, khu vực nào có mật độ dân số cao hơn.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Câu 1: Dựa vào tập bản đồ Địa lí 8 trang 10
· Khu vực Tây Nam Á tiếp giáp với vịnh biển, biển, các khu vực và châu lục nào?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Dựa vào bản đồ Các đới cảnh quan trang 6, em hãy kể tên các đới cảnh quan ở Tây Nam Á
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2:  Dựa vào bản đồ khu vực Nam Á – Địa lí kinh tế ( tr13). Em hãy :
- Kể tên các trung tâm công nghiệp lớn của khu vực.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Các trung tâm công nghiệp Niu Đêli, Côncata và Mumbai có những ngành công nghiệp chính nào?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[bookmark: _GoBack]Câu 3 : Dựa vào Tập bản đồ Địa lí 8  trang 14, em hãy :
a. Kể tên những dãy núi, sơn nguyên và những đồng bằng lớn ở khu vực Đông Á.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b. Ở Đông Á có những con sông lớn nào? Nơi bắt nguồn của chúng ở đâu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

